
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
 NÔNG THÔN TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ LẤY MẪU GIÁM SÁT ATTP ĐỢT 3 NĂM 2022
 (Kèm theo công văn số:        /CCQLCL-TTra, ngày      tháng     năm 2022 của

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản)

 STT Địa điểm lấy mẫu Loại mẫu Ngày lẫy
mẫu

Mã số nhận
diện mẫu Chỉ tiêu phân tích Kết quả

(µg/kg)
Ghi
chú

I Huyện Đăk Glei (từ ngày 17-18/8/2022)

1 HKD. Đặng Thị Nhung -
Thôn 14B, xã Đắk Pék Thịt gà 17-08-2022 ĐL-GS3-TG1 Chloramphenicol Đạt

2 HKD.Huỳnh Thị Thu Thủy
- Thôn 14A, xã Đắk Pék

Thịt lợn 17-08-2022 ĐL-GS3-TL1 Chloramphenicol Đạt

Cà chua 17-08-2022 ĐL-GS3-R1
Dư lượng thuốc BVTV
gốc Lân hữu cơ và gốc

Carbamate
Đạt

Khổ qua 17-08-2022 ĐL-GS3-R2
Dư lượng thuốc BVTV
gốc Lân hữu cơ và gốc

Carbamate
Đạt

Đậu cove 17-08-2022 ĐL-GS3-R3
Dư lượng thuốc BVTV
gốc Lân hữu cơ và gốc

Carbamate
Đạt

Thịt bò 17-08-2022 ĐL-GS3-TB1 Chloramphenicol Đạt

3 HKD. Y Mia -Thôn 14A, xã
Đắk Pék

Cá Diêu
hồng 18-08-2022 ĐL-GS3-C1 Florfenicol Đạt
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4 HKD. Trần Thị Thú - Thôn
Đăk Xanh, Thị trấn Đăk

Glei

Gạo dẻo 18-08-2022 ĐL-GS3-G1 Permethrin Đạt

5 HKD. Phạm Thị Diệu -
Thôn 16-5, Thị trấn Đăk

Glei

Măng 18-08-2022 ĐL-GS3-M1 Auramine O Đạt

II Huyện Đăk Hà (từ ngày  23-25/8/2022)

1
HKD. Nguyễn Thị Tố Hằng

- Tổ dân phố 3, Thị trấn
Đăk Hà

Thịt bò 23-08-2022 ĐH-GS3-TB1 Chloramphenicol Đạt

2 HKD. Trương Thị Lệ - Tổ
dân phố 3, Thị trấn Đăk Hà

Thịt lợn 23-08-2022 ĐH-GS3-TL1 Chloramphenicol Đạt

Thịt lợn 23-08-2022 ĐH-GS3-TL2 Tetracycline Đạt

3
Công ty TNHH MTV Tá
Tiến - 386 Hùng Vương,

Thị trấn Đăk Hà

Cá lóc 23-08-2022 ĐH-GS3-C1 Sulfadimidine Đạt

Cá Diêu
hồng 23-08-2022 ĐH-GS3-C2 Sulfadiazine Đạt

4
HKD. Nguyễn Thị Bích
Hồng - Tổ dân phố 3, TT

Đăk Hà
Ớt bột 24-08-2022 ĐH-GS3-OB1 Aflatoxin B1 Đạt

5 HKD. Lê Thị Thảo- Tổ dân
phố 3B, Thị trấn Đăk Hà Măng 24-08-2022 ĐH-GS3-M1 Auramine O Đạt

6

HTX Nông nghiệp, sản xuất
và thương mại Sáu Nhung -
Thôn 5, xã Hà Mòn, huyện

Đăk Hà

Cà phê
sữa

thượng
hạng

24-08-2022 ĐH-GS3-CF1 Aflatoxin B1 Đạt

Cà phê
đặc biệt 24-08-2022 ĐH-GS3-CF2 Aflatoxin B1 Đạt

7 HKD. Đinh Thị Hường - Tổ
dân phố 7, Thị trấn Đăk Hà

Rau
muống 24-08-2022 ĐH-GS3-R1 Dư lượng thuốc BVTV

(04 gốc) Đạt
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Khổ qua 24-08-2022 ĐH-GS3-R2 Dư lượng thuốc BVTV
gốc Lân hữu cơ và gốc

Carbamate

Đạt

Dưa leo 24-08-2022 ĐH-GS3-R3 Đạt

Xà lách 24-08-2022 ĐH-GS3-R4 Đạt

8 HKD. Lê Thị Lại - Tổ dân
phố 7, Thị trấn Đăk Hà

Đậu cô ve 25-08-2022 ĐH-GS3-R5

Dư lượng thuốc BVTV
gốc Lân hữu cơ và gốc

Carbamate

Đạt

Cải ngọt 25-08-2022 ĐH-GS3-R6 Đạt

Cà mỡ 25-08-2022 ĐH-GS3-R7 Đạt

Cà chua 25-08-2022 ĐH-GS3-R8 Đạt

9 HKD. Đặng Thị Toan - Tổ
dân phố 3, Thị trấn Đăk Hà Cam sành 25-08-2022 ĐH-GS3-TC1 Trichlorfon Đạt

10
HKD. Võ Thị Kiều Oanh -
Tổ dân phố 3, Thị trấn Đăk

Hà

Gạo Kon
Tum 25-08-2022 ĐH-GS3-G1 Paraquat Đạt

III Huyện Đăk Tô (Từ ngày 30-31/8/2022)

1 HKD. Trương Thị Châu -
Khối 8, Thị trấn Đăk Tô Thịt bò 30/8/20222 ĐT-GS3-TB1 Chloramphenicol Đạt

2 HKD. Đào Thị Lập - Khối
8, Thị trấn Đăk Tô

Thịt gà 30-08-2022 ĐT-GS3-TG1 Chloramphenicol Đạt

Thịt gà 30-08-2022 ĐT-GS3-TG2  Clenbuterol Đạt

3 HKD. Lê Thị Huệ - Khối 8,
Thị trấn Đăk Tô Tôm 30-08-2022 ĐT-GS3-TS1 Sulfadimidine Đạt

4 HKD. Phạm Thị Hoa - Khối
8, Thị trấn Đăk Tô Thịt lợn 30/8/20222 ĐT-GS3-TL1 Chloramphenicol Đạt

5 HKD. Lê Thị Thi- Khối 8,
Thị trấn Đăk Tô

Đậu cove 31-08-2022 ĐT-GS3-R1 Dư lượng thuốc BVTV
(04 gốc) Đạt

7 HKD. Đinh Thị Hường - Tổ
dân phố 7, Thị trấn Đăk Hà
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Khổ qua 31-08-2022 ĐT-GS3-R2
Dư lượng thuốc BVTV
gốc Lân hữu cơ và gốc

Carbamate

Đạt

Dưa leo 31-08-2022 ĐT-GS3-R3 Đạt

Cải thìa 31-08-2022 ĐT-GS3-R4 Đạt

Cải đắng 31-08-2022 ĐT-GS3-R5 Đạt

6 HKD. Trương Thị Tám,
Khối 4, Thị trấn Đăk Tô Giò chả 31-08-2022 ĐT-GS3-CHa1 Kali Sorbat Đạt

IV Thành Phố Kon Tum (Từ ngày 05-07/9/2022)

1 HKD. Đỗ Thị Kim Phượng
-Tổ 2, phường Quyết Thắng Măng 05-09-2022 KT-GS3-M1 Auramine O Đạt

2
HKD. Nguyễn Thị Bích

Hiệp - Tổ 2, phường Quyết
Thắng

Ớt bột 05-09-2022 KT-GS3-OB1 Aflatoxin B1 Đạt

3 HKD. Trần Thị Phượng -
Tổ 2, phường Quyết Thắng

Quýt
đường 05-09-2022 KT-GS3-TC1 Trichlorfon Đạt

Xoài 05-09-2022 KT-GS3-TC2 2,4 D Đạt

Cam sành 05-09-2022 KT-GS3-TC3 2,4 D Đạt

4 HKD. Trần Thị Thu Hà -
Tổ 4, phường Thắng Lợi

Dưa leo 06-09-2022 KT-GS3-R1

Dư lượng thuốc BVTV
gốc Lân hữu cơ và gốc

Carbamate

Đạt

Khổ qua 06-09-2022 KT-GS3-R2 Đạt

Bắp sú 06-09-2022 KT-GS3-R3 Đạt

Đậu co ve 06-09-2022 KT-GS3-R4 Đạt

Su su 06-09-2022 KT-GS3-R5 Đạt

5 HKD. Võ Thị Phụng - Tổ 4,
phường Thắng Lợi

Cá Diêu
Hồng 06-09-2022 KT-GS3-C1 Chloramphenicol Đạt

5 HKD. Lê Thị Thi- Khối 8,
Thị trấn Đăk Tô
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6 HKD. Trương Thị Thu - số
90 Huỳnh Đăng Thơ Thịt lợn 06-09-2022 KT-GS3-TL1

Nhóm Beta -
Agonist(Clenbuterol,

Salbutamol,
Ractopamine)

Đạt

7
HKD. Nguyễn Văn Đạo -
Số 994/19, đường Phan

Đình Phùng
Giò chả 06-09-2022 KT-GS3-CHa1 Hàn the Đạt

8 HKD. Lê Thị Hồng Huệ -
Tổ 6, phường Thắng Lợi

Gạo ST25 07-09-2022 KT-GS3-G1 Paraquat Đạt

Gạo Tám
thơm 07-09-2022 KT-GS3-G2 Permethrin Đạt

9

HTX sản xuất và kinh
doanh rau sạch Phượng
Hồng - Tổ 5, phường

Nguyễn Trãi

Rau
muống 07-09-2022 KT-GS3-R6 Dư lượng thuốc BVTV

(04 gốc) Đạt

Đậu co ve 07-09-2022 KT-GS3-R7 Dư lượng thuốc BVTV
(04 gốc) Đạt

Cà chua 07-09-2022 KT-GS3-R8
Dư lượng thuốc BVTV
gốc Lân hữu cơ và gốc

Carbamate
Đạt

Rau ngót 07-09-2022 KT-GS3-R9 Dư lượng thuốc BVTV
(04 gốc) Đạt

V Huyện Kon Plong (Ngày 08/9/2022)

1
HKD. Nguyễn Thị Ba - Tổ
dân phố 3, Thị trấn Măng

Đen

Khổ qua 08-09-2022 KPL-GS3-R1
Dư lượng thuốc BVTV
gốc Lân hữu cơ và gốc

Carbamate

Đạt

Cải ngọt 08-09-2022 KPL-GS3-R2 Đạt

Dưa leo 08-09-2022 KPL-GS3-R3 Đạt

Cà chua 08-09-2022 KPL-GS3-R4 Đạt

2
HKD. Nguyễn Thị Luyến -

Tổ dân phố 3, Thị trấn
Măng Đen

Gạo ST25 08-09-2022 KPL-GS3-G1 Permethrin Đạt
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3
HKD. Đỗ Thị Thu Vân - Tổ

dân phố 3, Thị trấn Măng
Đen

Bơ bút 08-09-2022 KPL-GS3-TC1 Trichlorfon Đạt

VI Huyện Ngọc Hồi (Từ ngày 13-15/9/2022)

1
HKD. Nguyễn Tấn Quý -

234 Hùng Vương,  Thị trấn
Plei Kần

Gạo Bình
Định 13-09-2022 NH-GS3-G1 Paraquat Đạt

2
HKD. Hoàng Thị Liên, Tổ
dân phố 2,  Thị trấn Plei

Kần

Dưa leo 13-09-2022 NH-GS3-R1

Dư lượng thuốc BVTV
gốc Lân hữu cơ và gốc

Carbamate

Đạt

Đậu cô ve 13-09-2022 NH-GS3-R2 Đạt

Cải thìa 13-09-2022 NH-GS3-R3 Đạt

Cải ngọt 13-09-2022 NH-GS3-R4 Đạt

3
HKD. Nguyễn Thị Thơ -
đường Hùng Vương, Thị

trấn Plei Kần

Quýt
đường 13-09-2022 NH-GS3-TC1 2,4 D Đạt

4
HKD. Trần Văn Tuân,

đường Trần Quốc Toản, Thị
trấn Plei Kần

Thịt gà 14-09-2022 NH-GS3-TG1 Clenbuterol Đạt

5
HKD. Đào Văn Năm, Tổ
dân phố 2,  Thị trấn Plei

Kần

Thịt lợn 14-09-2022 NH-GS3-TL1 Tetracycline Đạt

Thịt lợn 14-09-2022 NH-GS3-TL2 Chloramphenicol Đạt

6 HKD. Võ Hồng Cường, Tổ
dân phố 2,  Thị trấn Plei

Kần

Thịt bò 14-09-2022 NH-GS3-TB1 Chloramphenicol Đạt

7
HKD. Nguyễn Thị Thanh

Hà, đường Trần Quốc Toản,
Thị trấn Plei Kần

Ớt bột 14-09-2022 NH-GS3-OB1 Aflatoxin B1 Đạt

Măng 14-09-2022 NH-GS3-M1 Auramine O Đạt
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8
HKD. Nguyễn Thị Hoa ,
đường Đinh Tiên Hoàng,

Thị trấn Plei Kần

Xà lách 15-09-2022 NH-GS3-R5
Dư lượng thuốc BVTV
gốc Lân hữu cơ và gốc

Carbamate

Đạt

Cải thảo 15-09-2022 NH-GS3-R6 Đạt

Bắp sú 15-09-2022 NH-GS3-R7 Đạt

Khổ qua 15-09-2022 NH-GS3-R8 Đạt

9
HKD. Hà Thị Thủy, đường
Đinh Tiên Hoàng, Thị trấn

Plei Kần
Giò chả 15-09-2022 NH-GS3-CHa1 Sodium Benzoate (natri

benzoat) Đạt

VII Huyện Kon Rẫy (Ngày 20/9/2022)

1 HKD.Nguyễn Thi Thoa -
Thôn 3, xã Tân Lập Thịt lợn 20-09-2022 KR-GS3-TL1 Tetracycline Đạt

2 HKD. Vũ Thị Lan - Thôn 3,
xã Tân Lập

Khổ qua 20-09-2022 KR-GS3-R1 Dư lượng thuốc BVTV
gốc Lân hữu cơ và gốc

Carbamate

Đạt

Dưa leo 20-09-2022 KR-GS3-R2 Đạt

Bắp sú 20-09-2022 KR-GS3-R3 Đạt

3 HKD. Nguyễn Thị Phương
- Thôn 9, xã Đăk Ruồng Măng 20-09-2022 KR-GS3-M1 Auramine O Đạt

4 HKD. Nguyễn Thị Na -
Thôn 9, xã Đăk Ruồng Thịt gà 20-09-2022 KR-GS3-TG1 Auramine O Đạt

VIII Huyện Sa Thầy Từ ngày 21-22/9/2022)

1 HKD. Phạm Thị Bình -
Thôn 2, Thị trấn Sa Thầy Thịt bò 21-09-2022 ST-GS3-TB1 Chloramphenicol Đạt

2 HKD. Trần Thị Nhiệp -
Thôn 2, Thị trấn Sa Thầy Thịt lợn 21-09-2022 ST-GS3-TL1 Tetracycline Đạt

3 HKD. Huỳnh Thị Lạc -
Thôn 2, Thị trấn Sa Thầy Thịt gà 21-09-2022 ST-GS3-TG1 Chloramphenicol Đạt
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4 HKD. Nguyễn Thị Nguyệt -
Thôn 2, Thị trấn Sa Thầy Ớt bột 22-09-2022 ST-GS3-OB1 Aflatoxin B1 Đạt

5
HKD. Phạm Thị Thu

Nguyệt - Thôn 2, Thị trấn
Sa Thầy

Dưa leo 22-09-2022 ST-GS3-R1

Dư lượng thuốc BVTV
gốc Lân hữu cơ và gốc

Carbamate

Đạt

Đậu cove 22-09-2022 ST-GS3-R2 Đạt

Khổ qua 22-09-2022 ST-GS3-R3 Đạt

Cà rốt 22-09-2022 ST-GS3-R4 Đạt

Cần tây 22-09-2022 ST-GS3-R5 Đạt

6 HKD. Võ Thị Thanh Hoa -
Thôn 2, Thị trấn Sa Thầy Giò chả 22-09-2022 ST-GS3-CHa1 Foocmon Đạt

Tổng cộng 52 cơ sở
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